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BÁO CÁO NHU CẦU KẾT NỐI DOANH NGHIỆP
I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên chương trình đào tạo: Hướng dẫn du lịch
2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng; 
3. Chỉ tiêu đào tạo: 20

II. RÀ SOÁT CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo
- Thiết bị đào tạo: (Có danh mục thiết bị kèm theo – Bảng 01).

- Đội ngũ nhà giáo: (Có danh sách kèm theo – Bảng 02).

- Tài liệu giáo trình: (Có danh mục, số lượng tài liệu, giáo trình theo yêu cầu của ngành/nghề đào tạo).

- Cơ sở phục vụ thực hành, thực tập:

+ Công ty du lịch Pha Luông – Mộc Châu, Sơn La.
+ Công ty lữ hành T& A Travel
+ Công ty du lịch Lâm Huy Travel
+ Khu du lịch rừng vàng
+ HTX du lịch Ngọc Chiến
+ HTX du lịch Quỳnh Nhai Travel
+ Bảo tàng tỉnh Sơn La

2. Đánh giá các điều kiện đảm bảo thực hiện hoạt động đào tạo
2.1 Các điều kiện tối thiểu thực hiện hoạt động đào tạo

(Theo quy định của chương trình đào tạo hệ Cao đẳng ngành hướng dẫn du lịch)

2.2. Đánh giá các điều kiện đảm bảo thực hiện hoạt động đào tạo

- Có đầy đủ trang thiết bị đào tạo như: phòng học, máy tính, máy chiếu, máy, máy quay phim… đáp ứng để đào tạo hệ Cao đẳng hướng dẫn du lịch.

- Tài liệu giáo trình liên quan đến ngành Hướng dẫn du lịch có đầy đủ tại thư viện trường.

- Đội ngũ nhà giáo: có 3 giảng viên thuộc bộ môn Du lịch có trình độ Thạc sĩ (01 giảng viên) và Đại học (02 giảng viên)  và 07 giảng viên tổ Quản lý văn hóa – Thư viện có trình độ thạc sĩ ( 07) đang trực tiếp tham gia giảng dạy các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành hướng dẫn du lịch.

- Cơ sở phục vụ thực hành, thực tập: Trên địa bàn tỉnh có đầy đủ các cơ sở thuộc cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để sinh viên ngành hướng dẫn du lịch thực hành, thực tập ngành nghề.
- Nhà trường có đầy đủ điều kiện đảm bảo thực hiện hoạt động đào tạo hệ Cao đẳng ngành Hướng dẫn du lịch.
III. ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ VẬT CHẤT, NHÂN LỰC CỦA DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN LIÊN KẾT
1. Công ty du lịch Pha Luông
1.1. Về hệ cơ sở vật chất

Được trang bị hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị  hiện đại theo quy chuẩn của ngành du lịch đáp ứng các hoạt động đào tạo và hướng dẫn du lịch: Hệ thống khách sạn; điểm tham quan du lịch; du lịch cộng đồng; di tích văn hóa lịch sử…
2.2. Về nhân lực


- Lãnh đạo, Ban giám đốc công ty Du lịch

- Lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực du lịch.
2. Công ty lữ hành T&A travel và Công ty du lịch Lâm Huy Travel.
2.1. Về hệ cơ sở vật chất

- Công ty Lữ hành T&A travel và Công ty du lịch Lâm Huy Travel có cơ sở vật chất hiện đại, khang trang, thiết kế xây dựng các mô hình  du lịch đáp ứng các hoạt động  trên các lĩnh vực như: Nghiệp vụ lữ hành, Nghiệp vụ hướng dẫn; Thiết kế và điều hành tua…

2.2. Về nhân lực
- Lãnh đạo, Ban giám đốc công ty Du lịch


- Lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực du lịch.

3. Hợp tác xã du lịch Ngọc Chiến, HTX du lịch Quỳnh Nhai Travel, khu du lịch rừng vàng.
2.1. Về hệ cơ sở vật chất

- Các HTX du lịch, khu du lịch Rừng vàng có cơ sở vật đảm bảo, đẹp với những nét đặc thù cho mô hình du lịch trải nghiệm, sinh thái, du lịch cộng đồng của du lịch tỉnh Sơn La đáp ứng các hoạt động  trên các lĩnh vực như: Nghiệp vụ lữ hành, Nghiệp vụ hướng dẫn; Thiết kế và điều hành tua, Tổ chức sự kiện, Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch.
2.2. Về nhân lực
- Lãnh đạo, Ban giám đốc công ty Du lịch


- Cán bộ, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực du lịch

4. Bảo tàng tỉnh Sơn La
2.1. Về hệ cơ sở vật chất

- Bảo tàng tỉnh Sơn La là địa điểm tham quan về Văn hóa, di tích lịch sử trên đại bàn có cơ sở vật đảm bảo, khang trang  đáp ứng các hoạt động  trên các lĩnh vực như: Nghiệp vụ hướng dẫn, Tổ chức sự kiện, Tâm lý và kỹ năng giao tiếp với khách du lịch.

2.2. Về nhân lực
- Lãnh đạo, Ban giám đốc Bảo tàng tỉnh Sơn La


- Cán bộ, nhân viên hoạt động trên các lĩnh vực bảo tàng, thuyết minh viên du lịch, điểm tham quan.
IV. ĐỀ XUẤT NỘI DUNG LIÊN KẾT ĐÀO TẠO
- Mời chuyên gia trong thẩm định chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo.

- Tổ chức cho sinh viên học ngành Cao đẳng Hướng dẫn du lịch được  thực hành, thực tế và thực tập tại các công ty du lịch, HTX du lịch và các điểm tham quan du lịch  trên địa bàn tỉnh Sơn La 
- Giảng viên khoa VHDL tham gia rèn kỹ năng nghề nghiệp tại công ty du lịch, HTX du lịch và các điểm tham quan du lịch  trên địa bàn tỉnh Sơn La 
V. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

Khoa Văn hóa du lịch  đề nghị được kết nối trong xây dựng chương trình, chuẩn đầu ra ngành Hướng dẫn du lịch; công tác thực hành, thực tế và thực tập của sinh viên; rèn kỹ năng nghề nghiệp của giảng viên  trong việc kết nối với 07 doanh nghiệp, cơ sở du lịch trên địa bàn tỉnh Sơn La cụ thể:

+ Công ty du lịch Pha Luông – Mộc Châu, Sơn La.

+ Công ty lữ hành T& A Travel

+ Công ty du lịch Lâm Huy Travel

+ Khu du lịch rừng vàng

+ HTX du lịch Ngọc Chiến

+ HTX du lịch Quỳnh Nhai Travel

+ Bảo tàng tỉnh Sơn La

	Nơi nhận:
	                          TRƯỞNG KHOA

	- Ban Giám hiệu nhà trường (báo cáo)

- Phòng Đào tạo (phối hợp);

- Lưu: Khoa VHDL
	


BẢNG 01: DANH MỤC THIẾT BỊ ĐÀO TẠO

	TT
	Tên thiết bị đào tạo
	Hiện trạng hoạt động
	So sánh với thiết bị tối thiểu của ngành/ nghề
	Đề xuất liên kết với các cơ quan

	1. 
	Máy vi tính.
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	2. 
	Máy chiếu

 (Projector)
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	3. 
	Hệ thống âm thanh
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	4. 
	Mỗi bộ bao gồm:
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	5. 
	Âm ly
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	6. 
	Micro
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	7. 
	Loa 
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	8. 
	La bàn
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	9. 
	Đèn pin
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	10. 
	Loa di động
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	11. 
	Bút chỉ laser
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	12. 
	Đèn hiệu
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	13. 
	Cờ hiệu
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	14. 
	Còi 
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	15. 
	Máy ghi âm
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	16. 
	Máy cassette
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	17. 
	Dụng cụ y tế
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	18. 
	Tai nghe y tế
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	19. 
	Máy đo huyết áp
	Bình thường
	Đáp ứng
	

	20. 
	Túi cứu thương
	Bình thường
	Đáp ứng
	


BẢNG 02: DANH SÁCH NHÀ GIÁO THAM GIA ĐÀO TẠO

	TT
	Tên nhà giáo
	Văn bằng, chứng chỉ
	So sánh với tiêu chuẩn của nhà giáo
	Đề xuất liên kết với cơ quan

	
	Môn chung
	
	
	

	1
	Trương Thị Xuân Hương
	+ Thạc sĩ Triết học

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	2
	Lò Thị Minh Hậu
	+ Thạc sĩ Luật

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	3
	Trương Thị Liên
	+ Thạc sĩ SP GDTC

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	4
	Ngyễn Quang Chương
	+ Thạc sĩ TDTT

 + Chứng chỉ dạy  QP-AN

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	5
	Phạm quyết Thắng
	+ Thạc sĩ Khoa học máy tính

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	6
	Trần Thị Bích Hạnh
	+ Cử nhân Tiếng anh

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	
	Chuyên ngành
	
	
	

	1
	Nguyễn Thị Hạnh
	+ Thạc sĩ Việt Nam học
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	2
	Đinh Thị Quỳnh Anh
	+ Đại học Quản trị du lịch và KS
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	3
	Trần Thị Soi
	+ Đại học Văn hóa du lịch
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	4
	Phùng Thị Thúy
	+ Thạc sĩ Quản lý văn hóa

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	5
	Nguyễn Thị Hà
	+ Thạc sĩ Quản lý văn hóa
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	6
	Lê Quốc Công
	+Thạc sĩ QLGD
+ Đại học SP âm nhạc

+ Giảng viên chính.

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	7
	Hà Duy Sơn
	+ Thạc sĩ QLVH
+ Chứng chỉ SP dạy nghề.

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng
	Đạt tiêu chuẩn
	

	8
	Nguyễn Trung Đạo
	+Thạc sĩ QLGD

+ Đại học SP âm nhạc

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	9
	Vũ Hải Đại
	+ Thạc sĩ QLVH
+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	Đạt tiêu chuẩn
	

	10
	Ngô Thu Thản
	+ Thạc sĩ QLVH

+ Chứng chỉ Bồi dưỡng NVSP cho giảng viên đại học, cao đẳng

+ Chứng chỉ SP dạy nghề.
	
	


DANH MỤC TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH

	TT
	Tên môn học
	Tên giáo trình
	Tên tác giả
	Nhà xuất bản
	Năm

Xuất bản

	1 
	Giáo dục chính trị
	Giáo trình những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Chính trị Quốc gia 
	2011

	2 
	Pháp luật
	Giáo trình pháp luật
	Tập thể tác giả
	Tổng cục dạy nghề
	2014

	3 
	Giáo dục thể chất
	Giáo trình giáo dục quốc phòng và an ninh tập 1
	Đào Huy Hiệp
	Giáo dục
	2008

	4 
	GDQP&AN
	Giáo trình Thể dục
	Tập thể tác giả
	ĐH SP
	2010

	5 
	Tin học
	Hệ điều hành Windows7 - những tính năng hữu ích cho người dùng cuối
	 
	Đại học Cần Thơ
	2010

	6 
	Tiếng Anh
	New english file : Pre - intermediate student's book
	Clive Oxenden
	Thời đại
	2014

	
	
	New Headway English Course – Pre-Intermediate  (3rd edition)
	John and Liz Soars
	Oxford University Press
	2010

	7
	Kỹ năng giao tiếp
	Giáo trình Kỹ năng giao tiếp
	Đinh Văn Đáng
	Lao động Xã hội
	2008

	
	
	Tâm lý học giao tiếp
	Nguyễn Văn Đồng
	Chính trị - Hành chính
	2010

	8
	Khởi tạo doanh nghiệp
	Giáo trình Khởi sự kinh doanh
	 Nguyễn Ngọc Huyền - Ngô Thị Việt Nga
	Đại học Kinh tế quốc dân
	2016


	9
	Tổng quan du lịch và cơ sở lưu trú du lịch
	Tổng quan du lịch
	Trần Thị Mai
	Lao động xã hội
	2006

	1 
	
	Tổng quan cơ sở lưu trú
	Nguyễn Vũ Hà – Đoàn Mạnh Cương
	Lao động xã hội
	2011

	10
	Tâm lý khách du lịch
	Tâm lý khách du lịch
	Hồ Lý Long
	NXB Lao động
	2009

	2 
	
	Tâm lý và nghệ thuật giao tiếp ứng xử
	Đinh Văn Đáng
	Thống kê
	1995

	3 11
	Địa lý và tuyến điểm du lịch Việt Nam
	Địa lý du lịch
	 Mai Quốc Tuấn, Nguyễn Lan Anh
	NXB Hà Nội
	2018

	4 
	
	Tuyến điểm du lịch Việt Nam
	Bùi Hải Yến
	Giáo dục
	2010

	12
	Ngoại ngữ chuyên ngành HDDL 1
	Giáo trình tiếng anh chuyên ngành hướng dẫn du lịch
	
	
	

	13
	Lịch sử hình thành và phát triển Việt Nam, Sơn La


	Tiến trình Lịch sử Việt Nam
	Nguyễn Quang Ngọc chủ biên
	Giáo dục Việt Nam
	2010

	5 
	
	Những sự kiện chính trong tiến trình lịch sử Việt Nam
	
	Giáo dục
	2000

	6 14
	Hệ thống di tích và danh thắng Việt Nam
	Di tích lịch sử - văn hóa và danh thắng Việt Nam
	Dương Văn Sáu
	ĐHQG Hà Nội
	2008

	7 15
	Thiết kế và điều hành tour
	Bải giảng 
	Đặng Thanh Nhường
	TP HCM
	

	8 16
	Văn hóa Việt Nam
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Trần Quốc Vượng
	Giáo dục Việt Nam
	2011

	9 
	
	Cơ sở văn hóa Việt Nam
	Chu Xuân Diên
	ĐHQG TPHCM
	2008

	10 17
	Văn hóa Các dân tộc Tây Bắc
	
Văn hóa các dân tộc Tây Bắc Việt Nam


	Hoàng Lương
	Hà Nội
	2005

	11 18
	Lý thuyết nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Đoàn Hương Lan
	Lao động
	2018

	12 
	
	Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: hướng dẫn du lịch
	Tổng cục du lịch
	Hà nội 
	2015

	13 19
	Thực hành thuyết minh viên tại điểm


	Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Đoàn Hương Lan
	Lao động
	2018

	14 
	
	Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: hướng dẫn du lịch
	Tổng cục du lịch
	Hà nội 
	2015

	15 20
	Thực hành hướng dẫn du lịch toàn tuyến
	Giáo trình nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
	Đoàn Hương Lan
	Lao động
	2018

	16 
	
	Tiêu chuẩn nghề du lịch Việt Nam: hướng dẫn du lịch
	Tổng cục du lịch
	Hà nội 
	2015

	17 21
	Nghiệp vụ lữ hành
	Giáo trình thực hành nghiệp vụ lữ hành - hướng dẫn du lịch
	Nguyễn Tư Lương chủ biên
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